
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Thôn Lý Lương, Xã Nhơn Lý, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

06/09/20163. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH GREEN TRAVEL

4101472077

STT Tên ngành Mã ngành

1. Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác 0112

2. Trồng cây lấy củ có chất bột 0113

3. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh 0118

4. Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp 0130

5. Chăn nuôi trâu, bò 0141

6. Chăn nuôi lợn 0145

7. Chăn nuôi gia cầm 0146

8. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

9. Nuôi trồng thuỷ sản biển
Chi tiết: Nuôi ốc hương

0321

10. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa 0322

11. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

12. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy
Chi tiết: Cho thuê cano, tàu biển

5222

13. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú tương tự

5510

14. Cơ sở lưu trú khác 5590

15. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phân bón, nguyên vật liệu, mùn, vi sinh, vi 
lượng ngành trồng trọt

4669

16. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

17. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

18. Dịch vụ ăn uống khác 5629

19. Dịch vụ phục vụ đồ uống
Chi tiết: Dịch vụ phục vụ đồ uống khác

5630

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH GREEN TRAVEL
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: GREEN TRAVEL GROUP CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0902 757 368
Email: tranvanhaibang@gmail.com dulichxanhgroup.com

Fax:
Website:
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6.000.000.000 VNĐ

20. Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình 
truyền hình
Chi tiết: Hoạt động quay phim, video

5911

21. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý mua bán, ký gởi hàng hóa

4610

22. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn hạt giống, cây trồng, vật tư nông nghiệp (trừ 
thuốc bảo vệ thực vật và các loại đậu)

4620

23. Bán buôn thực phẩm 4632

24. Bán buôn đồ uống 4633

25. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

26. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

27. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

28. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

29. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe khách ngoại 
tỉnh, liên tỉnh theo tuyến cố định và theo hợp đồng

4932

30. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

31. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

32. Quảng cáo 7310

33. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

34. Hoạt động nhiếp ảnh 7420

35. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê ô tô

7710

36. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác 7730

37. Đại lý du lịch 7911(Chính)

38. Điều hành tua du lịch 7912

39. Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 7920

40. (* Lưu ý: Doanh nghiệp phải đáp ứng đủ và duy trì điều kiện 
đầu tư kinh doanh trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh 
ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện).

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 TRẦN VĂN 
HẢI BẰNG

18 Nguyễn Quang 
Bích, Phường 13, 
Quận Tân Bình, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam

3.000.000.000 50,000 025066749

2 LƯƠNG 
THẾ VINH

39/10 Mạc Thị Bưởi, 
Phường Bến Nghé, 
Quận 1, Thành phố 
Hồ Chí Minh, Việt 
Nam

1.500.000.000 25,000 024087695

3 PHẠM THỊ 
THU

Thôn 12, Xã Khánh 
Mậu, Huyện Yên 
Khánh, Tỉnh Ninh 
Bình, Việt Nam

1.500.000.000 25,000 037188000246

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Định

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       025066749
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 18 Nguyễn Quang Bích, Phường 13, Quận Tân Bình, 
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 109B Hoàng Hoa Thám, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN VĂN HẢI BẰNG Nam

07/10/1962 Kinh Việt Nam

31/01/2012 Công an Tp.Hồ Chí Minh

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Tổng giám đốcChức danh:
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